
https://www.sinovo-vfd.com/

BẢNG GIÁ BIẾN TẦN KAMAN
TRUNG QUỐC
(Áp dụng từ ngày 01/08/2024)

Bảo hành - Sửa chữa trong ngày
Đối tác gia công sản xuất: SINOVO

Tỷ lệ lỗi < 1/200, biến tần �ược kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt

(www.sinovo-vfd.com)
Biến tần �ạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001-2015

BẢO HÀNH 2 NĂM - LỖI ĐỔI MỚI DƯỚI 11KW - SỬA CHỮA TRONG NGÀY - CHO MƯỢN BIẾN TẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA TOÀN CẦU

Tư vấn và bán hàng
0961.320.333

https://tudonghoatoancau.com/Tudonghoatoancau.com

Series STT Mã hàng Công suất Điện áp vào  Dòng
đầu ra 

 Kích thước  Giá Bán (VNĐ) Tình trạng  Hình Ảnh 

1 KM20-2S-0.7GC 0.75kW 1Φ, 200~240V 4A 165*78*117           1,130,000  Có sẵn 
2 KM20-2S-1.5GC 1.5kW 1Φ, 200~240V 7A 165*78*117           1,370,000  Có sẵn 
3 KM20-2S-2.2GC 2.2kW 1Φ, 200~240V 9.6A 170*84.6*138.1           1,910,000  Có sẵn 
4 KM20-2S-4.0GC 4kW 1Φ, 200~240V 17A 245*142*168           3,870,000  Có sẵn 
5 KM20-4T-0.7GC 0.75kW 3Φ, 380~480V 2.1A 170*84.6*138.1           1,710,000  Có sẵn 
6 KM20-4T-1.5GC 1.5kW 3Φ, 380~480V 3.8A 170*84.6*138.1           1,780,000  Có sẵn 
7 KM20-4T-2.2GC 2.2kW 3Φ, 380~480V 5.1A 170*84.6*138.1           1,990,000  Có sẵn 
8 KM20-4T-4.0GC 4kW 3Φ, 380~480V 9A 194*97*153.3           2,360,000  Có sẵn 
9 KM20-4T-5.5GC 5.5kW 3Φ, 380~480V 13A 194*97*153.3           2,670,000  Có sẵn 
10 KM20-4T-7.5GC 7.5kW 3Φ, 380~480V 17A 245*142*168           3,870,000  Có sẵn 
11 KM20-4T-11GC 11kW 3Φ, 380~480V 25A 245*142*168           4,480,000  Có sẵn 

12 KM600-4T-0.75G/1.5PC 0.75kW 3Φ, 380~480V 2.3A 192*90*148 2,470,000          Có sẵn 

13 KM600-4T-1.5G/2.2PC 1.5kW 3Φ, 380~480V 3.7A 192*90*148 2,500,000          Có sẵn 

14 KM600-4T-2.2G/4.0PC 2.2kW 3Φ, 380~480V 5.1A 192*90*148 2,630,000          Có sẵn 

15 KM600-4T-4.0G/5.5PC 4kW 3Φ, 380~480V 8.5A 192*90*148 3,210,000          Có sẵn 

16 KM600-4T-5.5G/7.5PC 5.5kW 3Φ, 380~480V 13A 190*110*150 3,770,000          Có sẵn 

17 KM600-4T-7.5G/11PC 7.5kW 3Φ, 380~480V 17A 210*130*160 4,440,000          Có sẵn 

18 KM600-4T-11G/15PC 11kW 3Φ, 380~480V 25A 250*155*176 5,400,000          Có sẵn 

19 KM600-4T-15G/18.5PC 15kW 3Φ, 380~480V 32A 295*176*188 6,500,000          Có sẵn 

20 KM600-4T-18.5G/22PC 18.5kW 3Φ, 380~480V 37A 295*176*188 8,110,000          Có sẵn 

21 KM600-4T-22G/30PC 22kW 3Φ, 380~480V 45A 337*245*188 9,310,000          Có sẵn 

22 KM600-4T-30G/37PC 30kW 3Φ, 380~480V 60A 337*245*188 12,280,000        Có sẵn 

23 KM600-4T-37G/45PC 37kW 3Φ, 380~480V 75A 387*250*220 13,280,000        Có sẵn 

24 KM600-4T-45G/55PC 45kW 3Φ, 380~480V 91A 440*270*256 19,230,000        Có sẵn 

25 KM600-4T-55G/75PC 55.0kW 3Φ, 380~480V 112A 440*270*256 21,210,000        Có sẵn 

26 KM600-4T-75G/90PC 75kW 3Φ, 380~480V 150A 469*307*263 27,680,000        Có sẵn 

27 KM600-4T-90G/110PC 90kW 3Φ, 380~480V 176A 590*340*305 31,130,000        Có sẵn 

28 KM600-4T-110G/132PC 110kW 3Φ, 380~480V 210A 590*340*305 36,100,000        Có sẵn 

29 KM600-4T-132G/160PC 132kW 3Φ, 380~480V 253A 740*450*329 53,540,000        Có sẵn 

30 KM600-4T-160G/185PC 160kW 3Φ, 380~480V 304A 740*450*329 54,000,000        Có sẵn 

31 KM600-4T-185G/200PC 185kW 3Φ, 380~480V 330A 740*450*329 57,940,000        Có sẵn 

32 KM600-4T-200G/220PC 200kW 3Φ, 380~480V 377A 940*500*369 76,070,000        Có sẵn 

33 KM600-4T-220G/250PC 220kW 3Φ, 380~480V 426A 940*500*369 80,590,000        Có sẵn 

34 KM600-4T-250G/280PC 250kW 3Φ, 380~480V 465A 940*500*369 89,660,000        Có sẵn 

35 KM600-4T-280G/315PC 280kW 3Φ, 380~480V 520A 1045*725*390 98,680,000        Có sẵn 

36 KM600-4T-315G/355PC 315kW 3Φ, 380~480V 600A 1045*725*390 107,730,000      Có sẵn 

37 KM600-4T-355G/400PC 355kW 3Φ, 380~480V 660A 1045*725*390 121,320,000      Có sẵn 

38 KM600-4T-400G/450PC 400kW 3Φ, 380~480V 725A 1220*900*410 134,910,000      Có sẵn 

39 KM600-4T-450G/500PC 450kW 3Φ, 380~480V 820A 1220*900*410 144,320,000      Có sẵn 

40 KM600-4T-500G/560PC 500kW 3Φ, 380~480V 900A 1220*900*410 157,500,000      Có sẵn 

41 KM600-2S4T-1.5G/2.2P 1.5kW 1Φ, 200~240V  3.7A 192*90*148           2,980,000  Có sẵn 

42 KM600-2S4T-2.2G/4.0P 2.2kW 1Φ, 200~240V  5.1A 192*90*148           3,170,000  Có sẵn 

43 KM600-2S4T-4.0G/5.5P 4kW 1Φ, 200~240V  8.5A 192*90*148           3,830,000  Có sẵn 

44 KM600-2S4T-5.5G/7.5P 5.5kW 1Φ, 200~240V  13A 190*110*150           4,500,000  Có sẵn 

45 KM600-2S4T-7.5G/11P 7.5kW 1Φ, 200~240V  17A 210*130*160           5,320,000  Có sẵn 

46 KM600-2S4T-11G/15P 11kW 1Φ, 200~240V  25A 250*155*176           6,470,000  Có sẵn 

47 KM600-2S4T-15G/18.5P 15kW 1Φ, 200~240V  32A 295*176*188           7,780,000  Có sẵn 

    BIẾN TẦN KM20 - MINI CƠ BẢN

Đặc biệt

3 phase

1 phase

3 phase

    BIẾN TẦN KM600 - TẢI NẶNG ĐA NĂNG

    BIẾN TẦN KM600 - DẶC BIỆT VÀO 1 PHA 220VAC RA 3 PHA 380VAC


